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ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ CHÂN
TRƯỜNG MẦM NON DƯ HÀNG KÊNH 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 
ÔN TẬP HÈ THÁNG 7

ĐỘ TUỔI: 5 tuổi A5
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 5 TUẦN (TỪ 30/6 ĐẾN 31/7/2025)


         CÁC CHỦ ĐỀ ÔN:  1. Các loại quả
                                            2. Luật lệ giao thông 
                                                                       3. Nước và các hiện tượng tự nhiên
        4. Bảo vệ môi trường
        
     

Phường Lê Chân,  tháng 7 năm 2025

KẾ HOẠCH ÔN TẬP HÈ THÁNG 7 
Thời gian thực hiện 5 tuần từ ngày 30/6/ 2025 đến ngày  31/7/2025.
                            
I. Kế hoạch chăm sóc vệ sinh nuôi dưỡng.
1.Vệ sinh.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Dạy trẻ kỹ năng lau mặt, rửa tay trước và sau khi ăn, kỹ năng rửa tay sau khi đi vệ sinh.
- Vệ sinh tự phục vụ cất giày dép, quần áo, cặp sách.
- Vệ sinh môi trường không vứt rác bừa bãi,đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.
- Đảm bảo môi trường phòng nhóm sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát. Đồ dùng, đồ chơi, giá đồ chơi luôn sạch sẽ không có bụi bám.
- Có nề nếp giữ gìn vệ sinh ở mọi lúc mọi nơi.
- Thường xuyên kiểm tra đảm bảo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.
2. Dinh dưỡng.
- Cho trẻ ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc.Cho trẻ làm vệ sinh trước và sau khi ăn sạch sẽ.
- Tổ chức giờ ăn cho trẻ khoa học hợp lý, động viên cho trẻ ăn hết xuất, quan tâm đến trẻ biếng ăn.
- Cho trẻ nằm ngủ rộng rãi và thoáng mát.
- Đảm bảo đủ nước uống cho trẻ hàng ngày.
3.Chăm sóc.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, không để trẻ xảy ra tai nạn, chăm sóc trẻ chu đáo tỉ mỉ trong các hoạt động.
-Vệ sinh thân thể trẻ luôn sạch sẽ, đặc biệt chú ý trẻ có nhiều mồ hôi nhiều. Quần áo đầu tóc gọn gàng sạch sẽ.
- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh để nắm tình hình sức khoẻ của trẻ. Phòng chống bệnh mùa hè.
- Dạy trẻ một số công việc tự phục vụ, một số thói quen vệ sinh văn minh như: kê bàn ghế, xếp dép đúng nơi quy định, xếp ca uống nước.
II.Hoạt động giáo dục.
1.Chuẩn bị của giáo viên.
- Lên kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, ôn luyện các chủ để.
- Thường xuyên rèn lễ giáo cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.
- Chăm sóc trẻ chu đáo đến thân thể trẻ: ăn, ngủ, vệ sinh.
- Trò chuyện, trao đổi với phụ huynh về trẻ về chủ đề trẻ học.
- Chuẩn bị nguyên học liệu, đồ dùng đồ chơi.
-  Tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo chủ đề.
2. Hoạt động của trẻ.
- Tham gia vào các hoạt động trong ngày.
- Chơi ở các góc, chơi ngoài trời.
- Hát múa vận động các bài hát ở chủ đề..
- Đọc thơ, kể chuyện, đọc đồng dao, ca dao, tục ngữ.
- Tạo sản phẩm về chủ đề

	

Nhà trường
	- Nguyên học liệu: giấy vẽ, keo dán
- Các thiết bị vệ sinh: Giấy vệ sinh, xà phòng thơm, xà phòng giặt
- Đồ dùng học tập của trẻ.
	- Bổ sung nguyên học liệu: giấy vẽ, keo dán
- Các thiết bị vệ sinh: Giấy vệ sinh, xà phòng thơm, xà phòng giặt
- Đồ dùng học tập của trẻ.
	- Nguyên học liệu: giấy vẽ, keo dán
- Các thiết bị vệ sinh: Giấy vệ sinh, xà phòng thơm, xà phòng giặt
- Đồ dùng học tập của trẻ.
	- Nguyên học liệu: giấy vẽ, keo dán
- Các thiết bị vệ sinh: Giấy vệ sinh, xà phòng thơm, xà phòng giặt
- Đồ dùng học tập của trẻ.
	- Nguyên học liệu: giấy vẽ, keo dán
- Các thiết bị vệ sinh: Giấy vệ sinh, xà phòng thơm, xà phòng giặt
- Đồ dùng học tập của trẻ.

	

Phụ huynh
	- Truyện tranh về chủ đề
- Các loại chai lọ, đồ dùng đồ chơi
	- Truyện tranh về chủ đề
- Các loại chai lọ, đồ dùng đồ chơi
	- Truyện tranh về chủ đề
- Các loại chai lọ, đồ dùng đồ chơi
	- Truyện tranh về chủ đề
- Các loại chai lọ, đồ dùng đồ chơi
	- Truyện tranh về chủ đề
- Các loại chai lọ, đồ dùng đồ chơi

	

    Trẻ
	- Tập các bài thể dục sáng, VĐCB, trò chơi vận động
- Hát múa nghe nhạc, chơi các trò chơi âm nhạc theo chủ đề.
- Đọc thơ, kể truyện, đồng dao, ca dao về chủ đề.
- Các bài hoạt động tạo hình.
- Sản phẩm góc chơi

	- Tập các bài thể dục sáng, VĐCB, trò chơi vận động
- Hát múa nghe nhạc, chơi các trò chơi âm nhạc theo chủ đề.
- Đọc thơ, kể truyện, đồng dao, ca dao về chủ đề.
- Các bài hoạt động tạo hình.
- Sản phẩm góc chơi
	- Tập các bài thể dục sáng, VĐCB, trò chơi vận động
- Hát múa nghe nhạc, chơi các trò chơi âm nhạc theo chủ đề.
- Đọc thơ, kể truyện, đồng dao, ca dao về chủ đề.
- Các bài hoạt động tạo hình.
- Sản phẩm góc chơi
	- Tập các bài thể dục sáng, VĐCB, trò chơi vận động
- Hát múa nghe nhạc, chơi các trò chơi âm nhạc theo chủ đề.
- Đọc thơ, kể truyện, đồng dao, ca dao về chủ đề.
- Các bài hoạt động tạo hình.
- Sản phẩm góc chơi
	- Tập các bài thể dục sáng, VĐCB, trò chơi vận động
- Hát múa nghe nhạc, chơi các trò chơi âm nhạc theo chủ đề.
- Đọc thơ, kể truyện, đồng dao, ca dao về chủ đề.
- Các bài hoạt động tạo hình.
- Sản phẩm góc chơi


II. DỰ KIỄN CHỦ ĐỀ ÔN:
	Tên chủ đề 
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	            Thực vật
	1 Tuần
	    Từ 30/6 đến 4/7/2025
	Nguyễn Ngọc Uyên
	

	Bé với biển báo giao thông
	1 Tuần
	Từ 7/7 đến 11/7/2025
	Nguyễn Ngọc Uyên
	

	Nước và các hiện tượng tự nhiên
	1 Tuần
	Từ 14/7 đến 18/7/2025
	Nguyễn Ngọc Uyên
	

	Bảo vệ môi trường
	2 Tuần
	Từ 21/7 đến 31/7/2025
	Nguyễn Ngọc Uyên
	



KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ÔN TOÀN CHỦ ĐỀ:
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	-Trò chuyện với trẻ về chủ đề ôn tập: Thực vật, Bé với biển báo giao thông, Nước và các hiện tượng tự nhiên,Bảo vệ môi trường
-Trao đổi với phụ huynh về tình trẻ ở lớp. Các bệnh mùa hè cần phòng tránh.
- Cho trẻ chơi theo ý thích.
	

	2
	

Thể dục sáng



	1-Khởi động:
-Trẻ đi vòng tròn các kiểu đi 1 vài vòng rồi về hàng dọc theo tổ.
2-Trọng động:
Tập các động tác kết hợp với bài hát của chủ đề ôn
- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay -vai: Hai tay chạm vai và lên cao
- Lưng, bụng: Quay người sang hai bên
- Chân: Đưa chân ra trước/lên cao
- Bật: bật chụm tách chân
3: Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng một vài vòng
	

	3
	Hoạt động học
	Chủ đề: “         Thực vật”
	Ngày 30/6
Phát triển nhận thức
Ôn bé biết gì về quả cam
	Ngày 1/7
Phát triển ngôn ngữ
Ôn vè: “Vè trái cây”
	Ngày 2/7
Phát triển thể chất
Ôn Bật tách khép chân
	Ngày 3/7
Phát triển thẩm mỹ
Ôn Ca hát: Quả
	Ngày 4/7
Phát triển thẩm mỹ
Vẽ vườn cây ăn quả
	

	
	
	Chủ đề: “Bé với biển báo giao thông”
	Ngày 7/7
 Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
Bé chấp hành luật lệ giao thông
	Ngày 8/7
Phát triển ngôn ngữ
Truyện: Qua đường

	Ngày 9/7
Phát triển hẩm mỹ
Rèn kỹ năng ca hát
	Ngày 10/7
Phát triển nhận thức
Nhận biết ý nghĩa con số 113,114,115
	Ngày 11/7
Phát triển thể chất
Bật chụm tách chân
	

	
	
	Chủ đề: “Nước và các hiện tượng tự nhiên”
	Ngày 14/7
Phát triển nhận thức
Bé tìm hiểu về mặt trời

	Ngày 15/7
Phát triển thể chất
Bò chui qua cổng  
	Ngày 16/7
Phát triển thẩm mỹ
Dạy kỹ năng múa: Nắng sớm

	Ngày 17/7
Phát triển ngôn ngữ
Truyện: Giọt nước tí xíu
	Ngày 18/7
Phát triển thẩm mỹ
Vẽ trời mưa
	

	
	
	Chủ đề: “Bảo vệ môi trường”
	Ngày 21/7
Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
Bé bảo vệ môi trường
	Ngày 22/7
Phát triển ngôn ngữ

Kể chuyện sáng tạo

	Ngày 23/7
Phát triển thẩm mỹ

Ca hát: Bé bảo vệ môi trường

	Ngày 24/7
Phát triển thể chất

Đi trên ghế ván kê dốc
	Ngày 25/7
Phát triển thẩm mỹ
Dán hoa từ các nguyên vật liệu khác nhau

	

	
	
	
	Ngày 28/7
Phát triển thể chất
Chuyền và bắt bóng qua đầu chuyền ra sau lưng hoặc ra phía trước
	Ngày 29/7
Phát triển ngôn ngữ
Vứt rác đúng chỗ
	Ngày 30/7
Phát triển thẩm mỹ
Điều đó tùy thuộc hành động của bạn
	Ngày 31/7
Phát triển nhận thức
Rác từ đâu

	
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Chủ đề 1






Chủ đề  2
	TC: Bịt mắt bắt bạn
QS: Bầu trời
Chơi tự chọn
	TC: Ximo Khoai
QS: Cây hành
Chơi tự chọn

	TC: Lộn cầu vồng
QS: cây gừng
Chơi tự chọn
	TC: Trời nắng trời mưa
QS: cây phượng
Chơi tự chọn
	TC: Lộn cầu vồng
QS:  Cây hoa đồng tiền
Chơi tự chọn
	

	
	
	
	TC: Trời nắng trời mưa
QS: Xe máy
Chơi tự chọn
	TC: Ximo Khoai
QS: Xe đạp điện
Chơi tự chọn
	TC: Trốn tìm
QS: Cây vạn niên thanh
Chơi tự chọn

	TC: Bịt mắt bắt bạn
QS: Bầu trời
Chơi tự chọn
	QS: Xe xích đạp
TC: Lộn cầu vồng
Chơi tự chọn
	

	
	
	Chủ đề  3
	-QS: Trời nắng
-TC: Kéo co
-Chơi chọn

	- Theo dõi sự bay hơi: Vẽ bằng nước trên sân trường
-TC: Trốn tìm
-Chơi tự chọn
	-QS: Bóng mát của các loại cây 
-TC: Mèo đuổi chuột
-Chơi tự chọn
	- Nhà khí tượng tương lai: Thực hành đo nhiệt độ ngoài trời
-TC: Kéo co
-Chơi tự chọn

	-Vẽ bóng của bạn ở sân trường 
-TC: trời nắng trời mưa
-Chơi tự chọn
	

	
	
	Chủ đề  4
	Quan sát: Khu gom rác ngoài trời
- TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
- Chơi tự chọn
	 - Quan sát: Đồ dùng bác lao công
- TCVĐ: Giúp tôi làm sạch
- Chơi tự chọn
	- Quan sát các loại vỏ chai, lọ nhựa và sơn màu trang trí
· TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự chọn 
	· Quan sát thời tiết trong ngày và nhắc nhở mọi người không vứt rác bừa bãi
- TCVĐ: Kéo co
Chơi tự chọn 
	- Quan sát: Khu phân loại rác nhà bếp
· TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn
	

	
	
	
	Quan sát: Khu phân loại rác nhà bếp
· TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn
	QS: Bóng mát của các loại cây 
-TC: Mèo đuổi chuột
-Chơi tự chọn





	TC: Ximo Khoai
QS: Xe đạp điện
Chơi tự chọn
	TC: Lộn cầu vồng
QS:  Cây hoa đồng tiền
Chơi tự chọn
	
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	· Trẻ vệ sinh rửa tay, rửa mặt trước khi ăn cơm
· Trẻ uống nước, lau miệng sau khi ăn xong
· Trẻ cùng cô trải chiếu và lấy gối về ngủ
	


	6
	Hoạt động chiều
	Chủ đề  1
	- Trò chuyện về các loại quả có hạt
-TCVĐ: Tìm bạn thân.
- Chơi tự chọn
	- Ôn bài hát “Quả”
-TCVĐ: Trốn tìm.
-Chơi tự chọn
	-Ôn bài vè trái cây
-TCVĐ: Tìm bạn thân
- Chơi tự chọn

	- Ôn câu chuyện: Sự tích dưa hấu 
-TCVĐ: Bịp mắt bắt bạn
-Vệ sinh giá góc cùng cô
	Bình bầu bé ngoan
-Vệ sinh giá góc cùng cô
	

	
	
	Chủ đề  2
	- Ônbài hát : Em đi qua ngã tư đường phố
- TCVĐ :Ngã tư đường phố
- Chơi tự chọn theo góc.
	- Ôn bài thơ: Chúng em chơi GT
-TCVĐ: Đèn hiệu GT 
-Chơi tự chọn theo góc
	- Nghe truyện: Kiến con đi xe đạp
-Trò chơi : Ô tô về bến
- Chơi tự chọn theo góc
	Ôn bài thơ : Đèn giao thông
-TCVĐ: Người tài xế giỏi 
-Chơi tự chọn theo góc
	- Bình bầu bé ngoan
-Vệ sinh giá góc cùng cô
- Chơi tự chọn theo góc
	

	
	
	Chủ đề  3
	Ôn bài thơ: hạt mưa.
- TCVĐ: mưa nhỏ mưa to.
- Chơi tự chọn
	Nghe truyện: Sự tích bốn mùa
-Trò chơi : Lộn cầu vồng.
-Chơi tự chọn
	Ôn Bài thơ : Ông mặt trời 
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự chọn
	Làm với bài hát : Cô mây yêu thương
- TCVĐ : Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự chọn 
	- Vệ sinh lớp học: lau chùi giá góc
TC: Tìm bạn thân
- Chơi tự chọn
	

	
	
	Chủ đề  4
	- Xem video, trò chuyện về các hành vi đúng sai bảo vệ môi trường
- TCVĐ: Phân loại rác.
- Chơi tự do theo góc
	- Cho trẻ nghe truyện: "Vương quốc rác”
- TCVĐ : Nhảy lò cò
- Chơi tự do theo góc
	-  Quan sát, trò chuyện về những việc làm có hại cho môi trường: vứt rác xuống sông, suối, ao, hồ...
- TCVĐ : Ximokhoai
- Chơi tự do theo góc
	- Ôn thơ: “Vứt rác đúng chỗ”
- TCVĐ : lộn cầu vồng
- Chơi tự do theo góc
	- Trò chuyện về tác hại của túi nilon
-Vệ sinh giá góc cùng cô
- Chơi tự chọn
	

	
	
	
	- Ôn hát: Bé bảo vệ môi trường
- TCVĐ : Nhảy lò cò
- Chơi tự do theo góc



	Ôn thơ: “Bảo vệ trái đất xanh”
- TCVĐ : lộn cầu vồng
- Chơi tự do theo góc
	Trò chuyện về tác hại của túi nilon
-Vệ sinh giá góc cùng cô
-Chơi tự chọn
	- Ôn hát “Em yêu cây xanh”
- TCVĐ : Nu na nu nấng
- Chơi tự do theo góc
	
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào tuần

	
	
	
	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5

	1
	Góc phân vai
	Gia đình
	Trẻ biết thể hiện ngôn ngữ và hành động của các thành viên trong gia đình, trẻ biết giao tiếp với nhau.
	-Trẻ chọn vai chơi và phân vai cho nhau (mẹ,bà và con)
-Trẻ cùng nhau tổ chức kỷ niệm ngày lễ trong gia đình, cùng nhau ăn tiệc, đi chơi.
	Góc chơi, đồ chơi gia đình (bàn, ghế, tủ, bếp ăn,...)

	x
	




X
	x
	x
	x

	
	
	Bác sỹ
	-Trẻ biết thể hiện thao tác của bác sĩ và y tá trong việc chữa bệnh cho bệnh nhân.

	Trẻ đóng vai bác sĩ khám bệnh, kê đơn thuốc.
-Y tá: tiêm thuốc, lấy thuốc, chăm sóc bệnh nhân.
-Bệnh nhân: nói bệnh của mình, theo hướng dẫn bác sỹ
	Đồ dùng bác sĩ, trang phục, các loại thuốc, sổ y bạ.

	
	
	x
	x
	

	
	
	Bán hàng
	Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của người bán hàng và người mua hàng, biết giao tiếp với nhau trong mua bán.

	-Trẻ làm các thao tác bán hàng: xếp hàng, đặt giá hàng cho từng mặt hàng, mời khách mua nói giá tiền, gói hàng và nhận tiền.
-Trẻ mua hàng: hỏi giá, nhận hàng, trả tiền.
	Quầy hàng, các đồ chơi, bánh kẹo, hoa quả, giá

	x
	



x
	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng 
	
	-Trẻ biết sử dụng các khối hộp và đồ chơi để ghép mô hình khu công nghiệp
	Trẻ xếp hàng rào, cổng, ghép hình ngôi nhà và xây trang trí như vườn hoa, vườn cây, sân chơi, đường đi.
-Cô gợi ý, hướng dẫn trẻ xây sáng tạo
	Các loại khối hộp, cây xanh, hàng rào, cổng, bộ lắp ghép

	x
	


x
	x
	x
	x

	3
	Góc sách

	
	-Trẻ có kỹ năng giở sách, cách đọc, biết kể chuyện theo tranh.
-Trẻ thuộc thơ và đọc theo từ trong thơ.
-Trẻ biết cắt, dán, vẽ để tạo thành album về chủ đề.
	-Trẻ chọn truyện, đọc truyện và kể cho nhau nghe
-Cùng trao đổi về tranh vẽ của mình (Album)
-Trẻ đọc thơ và chỉ vào từ trong thơ.
	Truyện tranh về chủ đề, thơ chữ to, hoạ báo, kéo, keo dán, album

	x
	




x
	x
	x
	x

	4
	Góc học tập

	
	-Trẻ biết cách chơi một số bàn cờ về số lượng, định hướng, kích thước và trò chơi khám phá.
-Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái đã học
-Trẻ nhận biết đúng số và tập sao chép lại chính xác
	Trẻ chơi theo nhóm (2-3 trẻ)
-Cô đưa ra luật chơi, cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi.
-Cô nhận xét kết quả trẻ chơi.
-Hướng dẫn trẻ tập đọc số điện thoại, ngày sinh và tập sao chép
-Hướng dẫn trẻ tập ghép tên trẻ, tên đồ dùng
-Chơi phân nhóm thực phẩm
	Bàn cờ, quân cờ chơi, bút chì
 

	x
	





x
	x
	x
	x

	5
	Góc nghệ thuật

	
	-Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi hát múa. Có phong cách biểu diễn tự tin.
	Trẻ biểu diễn các bài hát theo chủ đề.

	Đàn, dụng cụ âm nhạc, mũ múa, trang phục.

	
	
	x
	x
	

	
	
	
	-Trẻ có kỹ năng hoạt động tạo hình, kiên trì, tỉ mỉ trong hoạt động.
	-Trẻ thực hiện các kỹ năng tạo hình để tạo ra sản phẩm
-Cô hướng dẫn trẻ làm sáng tạo
	  Nguyên học liệu tạo hình, mẫu gợi ý


	x
	


x
	x
	x
	x

	6
	Góc thiên nhiên

	
	-Trẻ có một số thao tác chăm sóc cây: tưới, nhặt lá, nhổ cỏ, xới đất,..
	-Trẻ chăm sóc cây theo ý thích
-Cô hướng dẫn trẻ thao tác chăm sóc cây.
	Dụng cụ chăm sóc cây, cây cảnh, nước

	x
	

x
	x
	x
	x
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